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UBND TT CÁT THÀNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN NÔNG NGHIỆP 

Số: 02/HD-BNN 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cát Thành, ngày 31 tháng 5 năm 2022 

 

HƯỚNG DẪN 

QUY TRÌNH THÂM CANH LÚA MÙA NĂM 2022 

 

1. Cơ cấu giống  

 + Lúa lai,  giống khác: 20% diện tích. Sử dụng các giống: Bác ưu 903 KBL, CT16, 

BC15. 

 + Lúa đặc sản : 80% diện tích. Sử dụng giống: Nếp đặc sản, nếp cái hoa vàng 

đã phục tráng. 

2. Thời vụ gieo cấy và phương thức gieo mạ 

* Lịch thời vụ:  

- Lấy nước ngày 18/6/2022 

- Gieo mạ:  

+ Đối với giống nếp đặc sản: Xử lý ngày 19/6/2022 (tức ngày 21/5 âm lịch);  

+ Đối với các giống còn lại: Xử lý ngày 20/6/2022 (tức ngày 22/5 âm lịch) 

Gieo dược tập trung:  Ngày 23/6/2022 (ngày 25/5 âm lịch). 

* Cấy: Từ ngày 15/7/2022 khi mạ đủ tuổi, thời tiết cho phép; (cấy xong trước 

20/7/2022)  

- Không tổ chức gieo sạ trong vụ mùa 

+ Dự phòng: Gieo dự phòng 5% diện tích, bằng các giống lúa ngắn ngày 

phòng khi mưa, úng lúa chết phải cấy dặm tỉa.  

+ Các giống lúa đều gieo tăng 5-10% diện tích dự phòng, chủ động các giống 

thuần ngắn ngày như: RVT, thiên trường 750…, gieo bổ sung khi thời vụ cho phép, 

quản lý tốt mạ thừa phòng khi mưa, úng chết lúa phải cấy dặm tỉa. 

3. Làm đất  

- Thu hoạch lúa xuân đến đâu, phải tiến hành cày lật đất ngay đến đó.Tập trung 

thu hoạch lúa xuân vùng dược mạ xong trước ngày 18/6/2022. 

- Do thời vụ rất khẩn trương, chủ động đẩy nhanh tiến độ làm đất, cày bừa kỹ, 

khuyến khích nông dân bón vôi ngay sau khi cày hoặc bừa vỡ, thường xuyên giữ đủ 

nước để làm đất và thúc đẩy nhanh quá trình phân huỷ xác thực vật. 

4.Mật độ và số dảnh cấy:  

+ Lúa lai: 32-35 khóm/m2, cấy 2 dảnh/khóm. 

+ Lúa thuần: 40 khóm/m2, cấy 3-4 dảnh/khóm. 

+ Lúa đặc sản: 20-25 khóm/m2, cấy 3-4 dảnh/khóm. 

5. Sử dụng phân bón: 

Tập trung sử dụng phân hỗn hợp NPK, tận dụng tối đa nguồn phân hữu cơ để 

bón lót. Bón phân cân đối, bón sớm, bón gọn (chỉ tập trung bón lót và bón thúc lần 
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1), không bón phân đạm muộn, bón nhiều đạm. Bón tăng lượng phân lân 5-10 

kg/sào. 

6. Chế độ nước: 

Thời kỳ lúa mới cấy và chăm sóc: Giữ mực nước nông thường xuyên (3-5cm) 

Từ cuối thời kỳ đẻ nhánh hữu hiệu tiến hành rút nước lộ ruộng trong thời gian 

từ 12-15 ngày. 

7. Phòng trừ sâu bệnh: 

+ Tổng vệ sinh đồng ruộng, mương máng ngay sau thu hoạch vụ xuân, đưa 

nước vào ruộng, cày lật đất, giữ nước trong ruộng và bón vôi để cải tạo đất. 

+ Không sử dụng giống BT7, thóc thịt để làm giống gieo cấy. 

+ Xử lý hạt giống, phun tiễn chân mạ bằng thuốc trừ rầy đặc hiệu cho toàn bộ 

diện tích mạ trước khi cấy. 

+ Thường xuyên kiểm tra, giám sát rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen ngay từ 

khi mạ, tổ chức phòng trừ rầy lưng trắng kịp thời, triệt để. 

* Các đối tượng sâu bệnh khác: cần chủ động phòng trừ sâu bệnh bằng việc 

thâm canh cân đối; thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, làm tốt công tác bảo vệ thực 

vật, tập trung vào các đối tượng: rầy, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh bạc lá, 

bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn cổ bông, ốc bươu vàng, chuột. 

+ Phòng bệnh bạc lá bằng cách: sử dụng giống kháng bệnh, bón phân cân đối, 

không bón đạm lai rai hoặc phun phòng bằng một số loại thuốc đặc hiệu khi lúa bắt 

đầu trỗ bông kết hợp với phòng trừ các đối tượng sâu bệnh khác. 

+ Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối 

tượng sâu bệnh. 

                                                                                          
Nơi nhận:                

- Phòng NN&PTNT; 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND thị trấn; 

- Thường trực UBND thị trấn; 

- Ban Nông nghiệp thị trấn; 

- Đài truyền thanh thị trấn; 

- Lưu VP.               

TM. BAN NÔNG NGHIỆP THỊ TRẤN 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH                                                                              

Vũ Văn Chín 
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